
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:  2748 /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày 15  tháng 10 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,  

nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại thành phố Phan Thiết 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 

195/TTr-UBND, Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 và Tờ trình 

số 241/TTr-UBND, Tờ trình số 258/TTr-UBND, Tờ trình số 264/TTr-UBND ngày 

08 tháng 10 năm 2021.                                      

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thành phố Phan 

Thiết, cụ thể như sau: 
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- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 136 người (gồm: Công ty TNHH MTV 

Làng du lịch - Phan Thiết: 60 người, Công ty Thương mại Dịch vụ và Xây dựng 

Vạn Đức: 05 người, Công ty Cổ phần in và bao bì Bình Thuận: 05 người, Công 

ty TNHH IST Việt Nam: 12 người, Công ty TNHH Trung Hà An: 01 người, Công 

ty TNHH Công nghệ Môi trường Minh Khôi: 02 người, Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ Xây dựng Bắc Hà: 01 người, Công ty Cổ phần Thương mại 

Bình Thuận: 02 người, Công ty TNHH Pháp lý Nhà đất: 04 người, Công ty TNHH 

Tây Tây Nam: 02 người, Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Quảng cáo Nga 

Minh: 01 người, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại - Dịch vụ Cửa Bình Thuận: 

06 người, Công ty TNHH Duy Bảo: 05 người, Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Sơn Hải - Bình Thuận: 03 người, Công ty TNHH Quảng cáo - 

Thương mại và Dịch vụ Thuận Hiệp: 04 người, Công ty TNHH Điện lạnh Nhật 

Huy: 04 người, Công ty TNHH Trung Yến Hưng: 03 người, Công ty TNHH Sản 

xuất - Thương mại Đăng Tâm: 05 người, Công ty TNHH Kiến trúc - Xây dựng 

Góc Nhìn Mới: 11 người; trong đó, có 33 người lao động đang nuôi con đẻ chưa 

đủ 06 tuổi và 03 người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ: 

1.000.000 đồng/người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 476.070.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi sáu 

triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�nh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
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hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang nuôi 

con nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Công ty TNHH Trung Hà An 3.710.000

1 Nguyễn Thị Như Thủy 261017003 7910121458
Xác định thời 

hạn 24 tháng
01/06/2020

02/8/2021-

08/9/2021

Công ty TNHH 

Trung Hà An
3.710.000

050115270998 tại NH 

Sacombank CN Bình Thuận

II Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Minh Khôi 7.420.000

2 Vũ Khánh Vân 261234745 6013002299
Không xác 

định thời hạn
01/04/2017

01/8/2021-

31/8/2021

Công ty TNHH 

Công nghệ Môi 

trường Minh Khôi

3.710.000
0102543991 tại NH Đông Á 

CN Bình Thuận

3 Phan Thị Như Lý 261088773 6012009902
Không xác 

định thời hạn
01/01/2012

01/8/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

048775860001 tại NH 

LienVietPostBank CN Bình 

Thuận

III Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Bắc Hà 3.710.000

4 Lê Công Oánh 261312367 4602002003
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

04/9/2021

Công ty TNHH Sản 

xuât Thương mại 

Dịch vụ Xât dựng 

Bắc Hà

3.710.000
Nhận 

tiền mặt

IV Công ty Cổ phần Thương mại Bình Thuận 7.420.000

5 Nguyễn Xuân Quý 194070930 6016002753
Xác định thời 

hạn 01 năm
09/03/2021

01/9/2021-

30/9/2021

Công ty Cổ phần 

Thương mại Bình 

Thuận

3.710.000
61510000762286 tại NH 

BIDV CN Ninh Thuận

6 Phan Tiến Dũng 042086001094 6011002710
Không xác 

định thời hạn
26/09/2016

01/9/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

61510000507885 tại NH 

BIDV CN Ninh Thuận

V Công ty TNHH Pháp lý Nhà đất 14.840.000

(Kèm theo Quyết định số 2748  /QĐ-UBND ngày   15  tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Mẫu DS01

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
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7 Đào Hữu Thành 261024329 6020660426
Xác định thời 

hạn 01 năm
05/11/2020

01/8/2021-

30/9/2021

Công ty TNHH 

Pháp lý Nhà đất
3.710.000

050063168715 tại NH 

Sacombank CN Bình Thuận

8 Phan Đinh Anh Khoa 261480374 6020603860
Xác định thời 

hạn 02 năm
05/12/2020

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

050086640640 tại NH 

Sacombank CN Bình Thuận

9 Nguyễn Ngọc Phan 261337253 6020656158
Xác định thời 

hạn 01 năm
05/11/2020

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

19033251914016 tại NH 

Techcombank CN Bình 

Thuận

10 Lê Thị Hồng Tươi 261627207 6020677487
Xác định thời 

hạn 01 năm
01/07/2021

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

1017354322 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

VI Công ty TNHH Tây Tây Nam 7.420.000

11 Phạm Văn Dũng 261183756 4607003501
Không xác 

định thời hạn
01/08/2007

01/8/2021-

09/9/2021

Công ty TNHH Tây 

Tây Nam
3.710.000

4801205142269 tại NH 

Agribank CN Phan Thiết

12 Hồ Hải Hoài 260610543 4607008130
Không xác 

định thời hạn
01/08/2007

01/8/2021-

09/9/2021
nt 3.710.000

Nhận 

tiền mặt

VII Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Quảng cáo Nga Minh 5.710.000

13 Trương Minh Nhựt 261115135 602147359
Không xác 

định thời hạn
01/09/2020

01/8/2021-

30/9/2021

Công ty TNHH DV-

TM Quảng cáo Nga 

Minh

Đang nuôi 02 con 

nhỏ
5.710.000

1012553958 tại NH TMCP 

Ngoại thương Việt Nam CN 

Bình Thuận

VIII Công ty TNHH Sản xuất Thương mại - Dịch vụ Cửa Bình Thuận 22.260.000

14 Nguyễn Ngọc Hùng 260927538 6020063481
Không xác 

định thời hạn
01/06/2018

01/8/2021-

30/9/2021

Công ty TNHH SX-- 

TM - DV Cửa Bình 

Thuận

3.710.000
4800205198515 tại NH 

Agribank CN Bình Thuận

15 Nguyễn Thanh Kiếm 261331088 6020040243
Không xác 

định thời hạn
01/06/2018

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

61110000532791 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

16 Lê Anh Vũ 261320012 6020182914
Không xác 

định thời hạn
01/06/2018

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

0621000475941 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

17 Lê Anh Tuấn 261536897 6020028511
Không xác 

định thời hạn
01/06/2019

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

109866780054 tại NH 

Vietinbank CN Bình Thuận

18 Lê Ngọc Hiển 261331183 6020008252
Không xác 

định thời hạn
01/06/2019

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

61110000717206 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận
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19 Nguyễn Hoàng 261552429 6021234725
Không xác 

định thời hạn
01/06/2019

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

108870130692 tại NH 

Vietinbank CN Bình Thuận

IX Công ty TNHH Duy Bảo 20.550.000

20 Nguyễn Thị Thu Thủy 261208250 6012000500
Xác định thời 

hạn 01 năm
01/01/2021

01/8/2021-

21/9/2021

Công ty TNHH 

Duy Bảo
3.710.000

0621000396616 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

21 Hồ Phương Thủy 261286592 7915284010
Xác định thời 

hạn 01 năm
01/01/2021

01/8/2021-

21/9/2021
nt

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
4.710.000

050125505942 tại NH 

Sacombank CN Bình Thuận

22 Nguyễn Minh Hiếu 261055278 6020862789
Xác định thời 

hạn 01 năm
01/01/2021

01/8/2021-

21/9/2021
nt

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
4.710.000

Nhận 

tiền mặt

23 Ninh Đức Bảo 261269181 6020103181
Xác định thời 

hạn 01 năm
01/01/2021

01/8/2021-

21/9/2021
nt 3.710.000

33001010752086 tại NH 

MSB (Hàng Hải) CN Bình 

Thuận

24 Ngô Trọng 261186542 6016005888
Xác định thời 

hạn 01 năm
01/01/2021

01/8/2021-

21/9/2021
nt 3.710.000

Nhận 

tiền mặt

X Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Hải - Bình Thuận 13.130.000

25 Lê Quốc Hưng 060078000661 4604000582
Xác định thời 

hạn 12 tháng
18/05/2021

01/8/2021-

31/8/2021

Công ty TNHH XD 

và TM Sơn Hải 

Bình Thuận

3.710.000            

4810205384782 tại NH 

Agribank-CN Hàm Thuận 

Bắc

26 Nguyễn Đình Phát 261154037 6021005857
Xác định thời 

hạn 12 tháng
16/12/2020

01/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
4.710.000            

0621000448780 tại NH 

Vietcombank - CN Đức Tài

27 Đinh Công Tây 215284300 5221483297
Xác định thời 

hạn 12 tháng
20/03/2021

01/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
4.710.000            

0431000194054 tại NH 

Vietcombank - CN Quy 

Nhơn

XI Công ty TNHH Quảng cáo - Thương mại và Dịch vụ Thuận Hiệp 16.840.000

28 Nguyễn Thị Thanh Hằng 261339148 6020126910
Không xác 

định thời hạn 
01/04/2019

01/7/2021-

30/9/2021

Công ty TNHH 

Quảng cáo TM&DV 

Thuận Hiệp

3.710.000            
0109562272 tại NH Đông Á-

CN Bình Thuận

29 Phạm Thị Bích Thảo 261055001 6020046328
Không xác 

định thời hạn 
01/04/2019

01/7/2021-

30/9/2021
nt

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
4.710.000            

19027267548011 tại NH 

Techcombank-CN Bình 

Thuận
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30 Hồ Thị Xuân Lộc 261218143 60200295205
Không xác 

định thời hạn 
01/04/2019

01/7/2021-

30/9/2021
nt

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
4.710.000            

10911687 tại NH ABC- CN 

Bình Thuận

31 Trần Văn Thường 261297792 6020128298
Không xác 

định thời hạn 
01/04/2019

01/7/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000            

Nhận 

tiền mặt

XII Công ty TNHH Điện lạnh Nhật Huy 15.840.000          

32 Võ Thị Khánh Hân 261152052 6020682006
Không các 

định thời hạn 
01/07/2019

01/8/2021-

07/9/2021

Công ty TNHH 

điện lạnh Nhật Huy
3.710.000            

0621000480050 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

33 Trần Văn Hậu 261575673 6020057827
Không các 

định thời hạn 
01/07/2019

01/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000            

Nhận 

tiền mặt

34 Phạm Thị Quỳnh Trang 261151177 6011014285
Không các 

định thời hạn 
02/01/2018

01/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000            

61110000048702 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

35 Trần Văn Hoàng 261255461 6014002004
Không các 

định thời hạn 
02/01/2018

01/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
4.710.000            

61110000226100 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

XIII Công ty TNHH Trung Yến Hưng 11.130.000

36 Bùi Hữu Lộc 260445089 4605001427
Không xác 

định thời hạn 
01/01/2003

02/8/2021-

07/9/2021

Công ty TNHH 

Trung Yến Hưng
3.710.000            

Nhận 

tiền mặt

37 Trần Hòa Hưng 261076696 6020489812
Không xác 

định thời hạn 
01/12/2019

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000            

Nhận 

tiền mặt

38 Tạ Minh Hùng 260827961 6014010958
Không xác 

định thời hạn 
01/01/2020

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000            

Nhận 

tiền mặt

XIV Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Đăng Tâm 19.550.000

39 Nguyễn Đức Nhân 260926386 6020055136
Không các 

định thời hạn 
01/08/2018

02/8/2021-

02/9/2021

Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại 

Đăng Tâm

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
4.710.000            

Nhận 

tiền mặt

40 Nguyễn Đức Dũng 260804825 6020053899
Không các 

định thời hạn 
01/08/2018

02/8/2021-

02/9/2021
nt 3.710.000            

Nhận 

tiền mặt

41 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 260958301 6021613758
Không các 

định thời hạn 
01/08/2018

02/8/2021-

02/9/2021
nt 3.710.000            

Nhận 

tiền mặt

42 Nguyễn Thanh Linh 260635510 6010006561
Không các 

định thời hạn 
01/02/2020

02/8/2021-

02/9/2021
nt 3.710.000            

Nhận 

tiền mặt

43 Nguyễn Kim Phong 261530482 6020149033
Không các 

định thời hạn 
01/02/2020

02/8/2021-

02/9/2021
nt 3.710.000            

Nhận 

tiền mặt

XV Công ty TNHH Kiến trúc - Xây dựng Góc Nhìn Mới 43.810.000



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang nuôi 

con nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi chú

44 Lê Hữu Chất 260685009
Không xác 

định thời hạn 
10/03/2020

02/8/2021-

08/9/2021

Công ty TNHH 

Kiến trúc Xây dựng 

Góc Nhìn Mới

3.710.000            
4800205125738 tại NH 

Agribank CN Bình Thuận

45
Lương Nguyễn Trung 

Khiêm
261094395

Không xác 

định thời hạn 
01/01/2015

02/8/2021-

08/9/2021
nt Đang nuôi 01 con 4.710.000            

Nhận 

tiền mặt

46 Nguyễn Ghi Ta 225563383
Không xác 

định thời hạn 
01/10/2015

02/8/2021-

08/9/2021
nt 3.710.000            

003202249999 tại NG Bưu 

Điện Liên Việt BÌnh Thuận

47 Huỳnh Thị Bích Trâm 261168945
Không xác 

định thời hạn 
01/04/2018

02/8/2021-

08/9/2021
nt 3.710.000            

4803205047550 tại NH 

Agribank CN Nam Phan 

Thiết

48 Văn Tiến Thạch 261150166
Không xác 

định thời hạn 
01/02/2019

02/8/2021-

08/9/2021
nt 3.710.000            

050128304115 tại NH 

Sacombank CN Bình Thuận

49 Bùi Quốc Đức 60089002345
Không xác 

định thời hạn 
01/02/2019

02/8/2021-

08/9/2021
nt 3.710.000            

102004791223 tại NH 

Vietinbank CN Bình Thuận

50 Trần Thị Lệ Hiền 60184000844
Không xác 

định thời hạn 
01/03/2019

02/8/2021-

08/9/2021
nt 3.710.000            

Nhận 

tiền mặt

51 Hoàng Công Sơn 261058709
Không xác 

định thời hạn 
01//11/2019

02/8/2021-

08/9/2021
nt 3.710.000            

Nhận 

tiền mặt

52 Phan Thanh Hứa 260928577
Không xác 

định thời hạn 
01/11/2019

02/8/2021-

08/9/2021
nt Đang nuôi 01 con 4.710.000            

Nhận 

tiền mặt

53 Trác Hồng Quang 260878227
Không xác 

định thời hạn 
03/08/2020

02/8/2021-

08/9/2021
nt Đang nuôi 01 con 4.710.000            

Nhận 

tiền mặt

54 Lê Quốc Khải 261377097
Không xác 

định thời hạn 
03/08/2020

02/8/2021-

08/9/2021
nt 3.710.000            

102801170496 tại NH 

Vietinbank CN Bình Thuận

XVI 187.805.000

55 Nguyễn Thị Kim Huyền 261210111 2613006910
Xác định thời 

hạn 36 tháng
12/08/2018

01/07/2021 - 

18/07/2021

Công ty TNHH 

MTV Làng du lịch 

Phan Thiết

            1.855.000 

NGUYỄN THỊ KIM 

HUYỀN

0361000215506

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

Công ty TNHH MTV Làng Du lịch Phan Thiết



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang nuôi 

con nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi chú

56 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 260715881 4601000397
Xác định thời 

hạn
17/04/2021

01/07/2021 - 

18/07/2021
nt             1.855.000 

NGUYỄN THỊ MỸ 

PHƯỢNG

0071003543173

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

57 Nguyễn Thị Hoàng Tuyết 261165455 6011006770
Không xác 

định thời hạn
30/04/2015

01/07/2021 - 

18/07/2021
nt             1.855.000 

NGUYỄN THỊ HOÀNG 

TUYẾT

0621000390964

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

58 Võ Ngọc Ánh 260906134 6010001240
Xác định thời 

hạn 36 tháng
07/03/2020

01/07/2021 - 

20/07/2021
nt             1.855.000 

VÕ NGỌC ÁNH

0621003759125

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

59 Hồ Yến Nhi 261282017 6016001663
Không xác 

định thời hạn
01/07/2020

01/07/2021 - 

20/07/2021
nt             1.855.000 

HỒ YẾN NHI

0621000426696

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

60 Trần Xuân  Hoàng 260681972 4698017253
Không xác 

định thời hạn
01/01/2004

10/07/2021 - 

31/07/2021
nt             1.855.000 

TRẦN XUÂN HOÀNG

0071003525869

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

61 Tô Đại Dương 261096221 6011006575
Không xác 

định thời hạn
11/10/2019

10/07/2021 - 

31/07/2021
nt             1.855.000 

TÔ ĐẠI DƯƠNG

0621000393974

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

62 Phan Thị Hồng Miền 260821531 4698016537
Không xác 

định thời hạn
10/01/2011

10/07/2021 - 

31/07/2021
nt             1.855.000 

PHAN THỊ HỒNG MIỀN

0071003525676

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

63 Trần Thị Lan 261576629 4607006283
Không xác 

định thời hạn
01/01/2011

01/07/2021 - 

20/07/2021
nt             1.855.000 

TRẦN THỊ LAN

0621003723691

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

64 Hồ Phạm Quỳnh Thư 261620426 6020950692
Xác định thời 

hạn
28/05/2021

01/07/2021 - 

20/07/2021
nt             1.855.000 

HỒ PHẠM QUỲNH THƯ

1020718381

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang nuôi 

con nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi chú

65 Bùi Văn Chinh 260549830 4699023186
Không xác 

định thời hạn
01/01/2004

01/07/2021 - 

20/07/2021
nt             1.855.000 

BÙI VĂN CHINH

0071003547609

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

66 Nguyễn Chánh Huy 023311162 7928230140
Xác định thời 

hạn
04/10/2020

01/07/2021 - 

20/07/2021
nt             1.855.000 

NGUYỄN CHÁNH HUY

0721000617918

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

67 Hồ Thanh Tâm 261117215 6012008041
Không xác 

định thời hạn
23/08/2017

01/07/2021 - 

20/07/2021
nt

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
            2.855.000 

HỒ THANH TÂM

0621000398090

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

68 Lê Thị Thuỳ Trang 261306139 6014001750
Không xác 

định thời hạn
18/04/2019

01/07/2021 - 

20/07/2021
nt             1.855.000 

LÊ THỊ THUỲ TRANG

0621000408087

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

69 Hồ Quốc Khánh 261096379 6011000080
Xác định thời 

hạn 36 tháng
14/07/2019

01/07/2021 - 

20/07/2021
nt             1.855.000 

HỒ QUỐC KHÁNH

0621000393116

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

70 Trần Văn Dũng 261167168 6011008431
Xác định thời 

hạn 36 tháng
01/02/2020

01/07/2021 - 

20/07/2021
nt             1.855.000 

TRẦN VĂN DŨNG

0621003847395

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

71 Nguyễn Hoàng Thịnh 261097536 6011000633
Xác định thời 

hạn
18/05/2021

14/07/2021 - 

31/07/2021
nt             1.855.000 

NGUYỄN HOÀNG 

THỊNH

0621000390245

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

72 Trần Đại Đức Linh 261115504 6011012467
Xác định thời 

hạn
18/05/2021

14/07/2021 - 

31/07/2021
nt             1.855.000 

TRẦN ĐẠI ĐỨC LINH

0621000393118

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

73 Hồ Văn Hưng 260861455 4607002677
Xác định thời 

hạn
18/05/2021

14/07/2021 - 

31/07/2021
nt             1.855.000 

HỒ VĂN HƯNG

0071003545933

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

74 Phạm Tấn Hoàng 260572400 6011002286
Không xác 

định thời hạn
01/03/2016

01/07/2021 - 

20/07/2021
nt             1.855.000 

PHẠM TẤN HOÀNG

0621000396070

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang nuôi 

con nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi chú

75 Nguyễn Thị Thu Trinh 261185595 6012005433
Xác định thời 

hạn
18/05/2021

01/07/2021 - 

17/07/2021
nt

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
            2.855.000 

NGUYỄN THỊ THU 

TRINH

0621000397454

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

76 Hồ Văn Lộc 260617827 6012008040
Không xác 

định thời hạn
03/09/2017

01/07/2021 - 

17/07/2021
nt             1.855.000 

HỒ VĂN LỘC

0621000398092

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

77 Nguyễn Trường Giang 260821780 4607006647
Xác định thời 

hạn
18/05/2021

01/07/2021 - 

17/07/2021
nt             1.855.000 

NGUYỄN TRƯỜNG 

GIANG

0621003724385

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

78 Phạm Văn Trọng 260650414 6009002996
Xác định thời 

hạn
18/05/2021

14/07/2021 - 

31/07/2021
nt             1.855.000 

PHẠM VĂN TRỌNG

0621000435835

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

79 Trịnh Thanh Tùng 385324820 0207292638
Xác định thời 

hạn 36 tháng
15/12/2019

01/07/2021 - 

17/07/2021
nt             1.855.000 

TRỊNH THANH TÙNG

0621000462745

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

80 Hà Phúc Thạnh 260087188 6020142986
Xác định thời 

hạn 36 tháng
01/07/2020

01/07/2021 - 

17/07/2021
nt             1.855.000 

HÀ PHÚC THẠNH

0621000470113

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

81 Nguyễn Quốc Hải 261289302 6016013253
Không xác 

định thời hạn
02/03/2021

01/07/2021 - 

17/07/2021
nt             1.855.000 

NGUYỄN QUỐC HẢI

0621000438249

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

82 Bùi Thị Quỳnh Linh 261022106 4607006310
Không xác 

định thời hạn
23/11/2018

21/07/2021 - 

10/08/2021
nt

Đang mang thai 

và nuôi 01 con 

nhỏ

            3.855.000 

BÙI THỊ QUỲNH LINH

0621003724028

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

83 Dương Đức Minh 260569202 4607002714
Không xác 

định thời hạn
01/09/2005

21/07/2021 - 

10/08/2021
nt             1.855.000 

DƯƠNG ĐỨC MINH

0071003559300

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

84 Đoàn Lê Nhẫn 261064182 6008009559
Xác định thời 

hạn
18/05/2021

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt             3.710.000 

ĐOÀN LÊ NHẪN

0621003799068

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang nuôi 

con nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi chú

85 Nguyễn Thị Lâm Xuân 261210071 6010000520
Xác định thời 

hạn
17/03/2021

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt             3.710.000 

NGUYỄN THỊ LÂM 

XUÂN

0621003853605

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

86 Tăng Thành Đông 261058653 6011007095
Xác định thời 

hạn
17/03/2021

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt             3.710.000 

TĂNG THÀNH ĐÔNG

0621003879375

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

87 Huỳnh Thị Thanh Thảo 261316153 6012008672
Xác định thời 

hạn
28/05/2021

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
            4.710.000 

HUỲNH THỊ THANH 

THẢO

1020722700

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

88 Nguyễn Thị Tiến 260635614 6015011893
Xác định thời 

hạn
08/02/2021

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt             3.710.000 

NGUYỄN THỊ TIẾN

1012349851

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

89 Nguyễn Thị Thuận 261400571 6020054497
Xác định thời 

hạn
03/03/2021

01/06/2021 - 

25/08/2021
nt

Đang nuôi 02 con 

nhỏ
            5.710.000 

NGUYỄN THỊ THUẬN

1013651578

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

90 Nguyễn Thị Diễm Xuân 261210330 6013005471
Không xác 

định thời hạn
30/04/2018

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt

Đang nuôi 02 con 

nhỏ
            5.710.000 

NGUYỄN THỊ DIỄM 

XUÂN

0621000402061

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

91 Trần Hữu Tâm 261207182 6016020212
Xác định thời 

hạn
22/03/2021

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt

Đang nuôi 02 con 

nhỏ
            5.710.000 

TRẦN HỮU TÂM

1019574278

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

92 Nguyễn Thị Hà 261528873 6010006947
Không xác 

định thời hạn
18/11/2017

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt             3.710.000 

NGUYỄN THỊ HÀ

0621003865810

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

93 Tăng Lưu Xuân Giang 260776935 4600025331
Không xác 

định thời hạn
01/01/2004

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
            4.710.000 

TĂNG LƯU XUÂN 

GIANG

0071003543256

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang nuôi 

con nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi chú

94 Nguyễn Thị Kim Loan 260553543 4699023159
Không xác 

định thời hạn
01/01/2004

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt             3.710.000 

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

0071003549793

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

95 Nguyễn Quỳnh Xuân Vũ 261155663 6014007934
Không xác 

định thời hạn
16/07/2019

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
            4.710.000 

NGUYỄN QUỲNH XUÂN 

VŨ

0621000409748

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

96 Lương Thanh Trúc 261544455 6020206882
Xác định thời 

hạn
06/06/2021

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt             3.710.000 

LƯƠNG THANH TRÚC

0921000705817

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

97 Đinh Châu Lĩnh Vương 260508596 6016002389
Xác định thời 

hạn 36 tháng
29/09/2020

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt             3.710.000 

ĐINH CHÂU LĨNH 

VƯƠNG

0621000474129

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

98 Huỳnh Ngọc Hào 260850849 4607002686
Xác định thời 

hạn
08/04/2021

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt             3.710.000 

HUỲNH NGỌC HÀO

0071003528692

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

99 Nguyễn Công Minh 260817420 4602001062
Không xác 

định thời hạn
01/01/2004

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt             3.710.000 

NGUYỄN CÔNG MINH

0071003528610

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

100 Trần Minh Quang 260067339 4607002685
Không xác 

định thời hạn
01/01/2005

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt             3.710.000 

TRẦN MINH QUANG

0071003547498

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

101 Trần Tuyết Nhi 261168305 6011000636
Không xác 

định thời hạn
01/03/2015

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt             3.710.000 

TRẦN TUYẾT NHI

0621000390509

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

102 Nguyễn Thị Thảo 261164971 6013009937
Không xác 

định thời hạn
19/10/2018

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt             3.710.000 

NGUYỄN THỊ THẢO

0621000405122

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang nuôi 

con nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi chú

103 Nguyễn Hạ Tường Vi 261267321 6016000791
Không xác 

định thời hạn
07/04/2020

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
            4.710.000 

NGUYỄN HẠ TƯỜNG VI

0531002470642

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

104 Nguyễn Thanh Tuấn 261344620 6016014007
Không xác 

định thời hạn
22/03/2021

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt             3.710.000 

NGUYỄN THANH TUẤN

0621000436494

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

105 Huỳnh Văn Hưởng 261208156 6012001410
Không xác 

định thời hạn
03/05/2021

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt             3.710.000 

HUỲNH VĂN HƯỞNG

0621000412997

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

106 Đặng Quốc Ân 261207613 6013001338
Xác định thời 

hạn 36 tháng
07/09/2018

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt

Đang nuôi 02 con 

nhỏ
            5.710.000 

ĐẶNG QUỐC ÂN

0621000406707

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

107 Huỳnh Văn Phốc 261282012 6015010460
Xác định thời 

hạn 36 tháng
23/05/2019

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt             3.710.000 

HUỲNH VĂN PHỐC

0621000422215

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

108 Huỳnh Thị Kim Thiện 261252468 6016018173
Không xác 

định thời hạn
20/04/2021

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
            4.710.000 

HUỲNH THỊ KIM THIỆN

0621000437703

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

109 Lê Thị Nhị 260877107 6011012474
Không xác 

định thời hạn
01/12/2014

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt             3.710.000 

LÊ THỊ NHỊ

0621003794875

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

110 Lê Thị Bích Quyên 261406567 6014001478
Không xác 

định thời hạn
02/03/2021

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
            4.710.000 

LÊ THỊ BÍCH QUYÊN

0621000436592

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

111 Lê Thị Bích Chăm 261120115 6011001139
Xác định thời 

hạn
13/05/2021

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt             3.710.000 

LÊ THỊ BÍCH CHĂM

0621003886810

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

112 Lê Thị Nguyệt 261260402 6011000638
Xác định thời 

hạn 36 tháng
22/03/2020

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
            4.710.000 

LÊ THỊ NGUYỆT

0621000390243

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang nuôi 

con nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi chú

113 Đinh Đức Hoài 261152406 6012005434
Không xác 

định thời hạn
01/06/2016

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt             3.710.000 

ĐINH ĐỨC HOÀI

0621000397456

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

114 Mai Ngọc Hải 260881731 6008009289
Xác định thời 

hạn 36 tháng
11/04/2020

14/07/2021 - 

25/08/2021
nt             3.710.000 

MAI NGỌC HẢI

0621000428244

VIETCOMBANK BÌNH 

THUẬN

XVII 22.550.000

115 Lê Hoàng Chương 260914407 6009009141
Không xác định 

thời hạn
02/01/2018

02/8/2021-

11/9/2021

Công ty TNHH 

TMDV và XD Vạn 

Đức

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
4.710.000

STK: 103006766473 NH 

Vietinbank CN Bình Thuận

116 Trần Minh Thức 060090000333 6014002037
Không xác định 

thời hạn
02/01/2018

02/8/2021-

11/9/2021
nt 3.710.000

STK: 050080714261 tại NH 

Sacombank  CN Bình Thuận

117 Nguyễn Đình Hùng 049078017031 4600001335
Không xác định 

thời hạn
02/01/2020

02/8/2021-

11/9/2021
nt 3.710.000

STK: 107873455976 NH 

Vietinbank CN Bình Thuận

118 Phạm Hữu Nghĩa 261397155 6021193411
Không xác định 

thời hạn
02/01/2020

02/8/2021-

11/9/2021
nt

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
4.710.000

STK: 19034882385011 tạ NH 

Techcombank Đà Nẵng

119 Phan Thị Minh Tuyền 261068910 4607004548
Không xác định 

thời hạn
15/07/2020

02/8/2021-

11/9/2021
nt

Đang nuôi 02 con 

nhỏ
5.710.000

STK: 100877180886 NH 

Vietinbank CN Bình Thuận

XVIII Công ty Cổ phần In và Bao bì Phú Nhuận 17.985.000

120 Nguyễn Văn Thiện 260552869 6015002090
Không xác 

định thời hạn
01/01/2017

02/8/2021-

20/8/2021

Công ty Cổ phần In 

và bao bì Phú 

Nhuận

1.855.000            
050074454132 tại NH 

Sacombank CN Bình Thuận

121 Trần Thị Hồng 261667093 6012001495
Không xác 

định thời hạn
01/04/2020

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
4.710.000            

050074415986 tại NH 

Sacombank CN Bình Thuận

122 Phạm Thị Tường Vi 060191001224 6014003926
Không xác 

định thời hạn
01/01/2017

02/8/2021-

20/8/2021
nt

Đang mang thai 

và đang nuôi 01 

con nhỏ

3.855.000            
050074327599 tại NH 

Sacombank CN Bình Thuận

123 Huỳnh Lê Tường Vy 201637053 6015009249
Không xác 

định thời hạn
01/47/2020

02/8/2021-

20/8/2021
nt

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
2.855.000            

0621000447401 tại NH 

Vietcombank CN Bình 

Thuận

124 Trần Hoàng Thanh 060083001015 0205010110
Không xác 

định thời hạn
01/01/2017

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 con 

nhỏ
4.710.000            

050071763363 tại NH 

Sacombank CN Bình Thuận

XIX 34.390.000

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Vạn Đức

Công ty TNHH IST Việt nam



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang nuôi 

con nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi chú

125 Bùi Gia Bảo 060202006239 6021358871
Xác định thời 

hạn 01 năm
18/03/2021

14/8/2021-

13/9/2021

Công ty TNHH IST 

Việt nam
3.710.000            

61110000726567 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

126 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 261408571 6020104404
Xác định thời 

hạn 01 năm
02/03/2021

14/8/2021-

13/9/2021
nt 3.710.000            

61110000704536 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

127 Nguyễn Duy Tân 261248679 6020642067
Xác định thời 

hạn 01 năm
02/03/2021

14/8/2021-

13/9/2021
nt 3.710.000            

61110000704509 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

128 Nguyễn Thị Lệ Quyên 060192002730 6014001303
Xác định thời 

hạn 01 năm
18/01/2021

14/8/2021-

13/9/2021
nt Đang mang thai 4.710.000            

61110000470305 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

129 Trần Tố Uyên 060302004442 6021235044
Xác định thời 

hạn 01 năm
21/06/2021

14/8/2021-

13/9/2021
nt 3.710.000            

61110000753176 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

130 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang 250903969 6821378503
Xác định thời 

hạn 01 năm
19/05/2021

14/8/2021-

13/9/2021
nt 3.710.000            

61110000745827 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

131 Đỗ Thị Ngọc Thơ 261030485 6010009524
Xác định thời 

hạn 01 năm
02/04/2021

01/9/2021-

15/9/2021
nt 1.855.000            

61110000355925 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

132 Đỗ Văn Hoàng 261352725 6014000179
Xác định thời 

hạn 01 năm
17/08/2020

01/9/2021-

15/9/2021
nt 1.855.000            

61110000356788 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

133 Đỗ Bình 261369714 6021377214
Không xác 

định thời hạn
28/05/2019

01/9/2021-

15/9/2021
nt 1.855.000            

61110000560109 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

134 Hoàng Ngọc Phước 261240132 6013010818
Xác định thời 

hạn 01 năm
01/10/2020

01/9/2021-

15/9/2021
nt 1.855.000            

61110000355873 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

135 Lê Nhật Nguyên 261400892 6020175986
Xác định thời 

hạn 01 năm
08/10/2020

01/9/2021-

15/9/2021
nt 1.855.000            

61110000495414 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

136 Nguyễn Thị Tường Vy 261576057 6020105352
Xác định thời 

hạn 01 năm
19/04/2021

01/9/2021-

15/9/2021
nt 1.855.000            

61110000582097 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

    476.070.000   

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 136 người; Số tiền: 476.070.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi sáu triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng.

TỔNG CỘNG: 136




